





	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


PHỤ LỤC 17: CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI NĂM 2017 (KHĐTC 2016 - 2020)

(Kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng
	TT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Khởi công
	Hoàn thành
	Quyết định đầu tư
	LK vốn đã bố trí đến hết năm 2015
	KH 2016 -2020 đã thông qua tại NQ 108
	Kế hoạch 2016 - 2020 điều chỉnh
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	QĐ                phê duyệt dự án
	TMĐT
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
	Trong đó: NS tỉnh
	Tổng số
	Trong đó: NS tỉnh
	
	Điều chỉnh, bổ sung
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Năm 2016
	Năm 2017
	Giai đoạn 2018 -2020
	

	I
	CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI
	 
	 
	 
	 
	113.415
	99.728
	
	2.000
	8.500
	87.755
	
	16.524
	71.231
	 

	1
	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Sở Công thương Quảng Bình
	Đồng Hới
	2017
	2018
	3518/QĐ-UBND ngày 31/10/2016
	3.190
	3.190
	
	
	
	2.871
	
	2.000
	871
	 Nguồn bán trụ sở Sở TM & DL cũ

	2
	Nạo vét cục bộ cửa sông Nhật Lệ đoạn từ km0 + 350 - km0 + 950 đảm bảo thông luồng phục vụ tàu cá ra vào 
	Đồng Hới
	2017
	2018
	2952/QĐ-UBND ngày 27/9/2016
	4.784
	4.784
	
	
	
	4.306
	
	2.000
	2.306
	 

	3
	Cầu sắt Quảng Văn (cầu Quảng Hòa 2) 
	Ba Đồn
	2017
	2018
	3496/QĐ-UBND ngày 28/10/2016
	12.177
	10.924
	
	2.000
	
	7.832
	
	2.000
	5.832
	Đã bố trí                 2 tỷ tại QĐ 2643/QĐ-UBND ngày 24/9/2015

	4
	Nhà tưởng niệm, lưu giữ hài cốt và nhà ở đoàn quy tập mộ liệt sỹ tại tỉnh Khăm Muộn, Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình
	Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
	2017
	2018
	3521/QĐ-UBND ngày 31/10/2016
	3.473
	3.473
	
	
	
	3.125
	
	895
	2.230
	 

	5
	Tuyến đường 22m (giáp hàng rào phía Nam công trình trụ sở cơ quan Tỉnh ủy Quảng Bình và công trình Trung tâm Văn hóa tỉnh) nối từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến dọc sông Cầu Rào. 
	Đồng Hới
	2017
	2018
	3470/QĐ-UBND ngày 28/10/2016
	12.400
	12.400
	
	
	
	11.160
	
	1.000
	10.160
	 

	6
	Bổ sung các hạng mục cho công trình cải tạo, sửa chữa trụ sở TT dạy nghề và hỗ trợ nông dân tỉnh làm trụ sở làm việc Hội Nông dân tỉnh
	Đồng Hới
	2017
	2019
	
	810
	810
	
	
	
	729
	
	729
	-
	 

	7
	Xây dựng trạm bơm và kênh dẫn nước Lòi Đình, xã Tân Thủy (NS tỉnh 1 tỷ đồng)
	Lệ Thủy
	2017
	2019
	5409a/QĐ-UBND ngày 31/10/2016
	2.600
	1.000
	
	
	
	900
	
	900
	-
	 

	8
	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan Huyện ủy Quảng Ninh
	Quảng Ninh
	2017
	2019
	1069/QĐ-UBND ngày 27/9/2016
	6.995
	3.000
	
	
	
	2.700
	
	500
	2.200
	Huyện đã có QĐ CTĐT (tỉnh hỗ trợ        1 phần)

	9
	Sửa chữa đập Mũi Động, xã Dương Thủy
	Lệ Thủy
	2017
	2019
	3443/QĐ-UBND ngày 28/10/2016
	3.000
	3.000
	
	
	
	2.700
	
	500
	2.200
	 

	10
	Trồng cây xanh đường Thống Nhất (36m), TP Đồng Hới
	Đồng Hới
	2017
	2019
	2224/QĐ-UBND ngày 26/7/2016
	3.492
	3.492
	
	
	3.500
	3.143
	
	500
	2.643
	 

	11
	Cải tạo trụ sở làm việc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
	Đồng Hới
	2017
	2019
	3490/QĐ-UBND ngày 28/10/2016
	3.704
	3.704
	
	
	
	3.333
	
	500
	2.833
	 

	12
	Điện chiếu sáng đường Lê Lợi - Đường Chu Văn An, thị xã Ba Đồn
	Ba Đồn
	2017
	2019
	3479/QĐ-UBND ngày 28/10/2016
	4.178
	4.178
	
	
	5.000
	3.760
	
	500
	3.260
	 

	13
	Cải tạo, sửa chữa khu giảng đường Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Bình.
	Đồng Hới
	2017
	2019
	3488/QĐ-UBND ngày 28/10/2016
	4.500
	4.500
	
	
	
	4.050,0
	
	500
	3.550
	 

	14
	Bê tông hóa đường GTNT xã Văn Hóa 
	Tuyên Hóa
	2017
	2019
	3514/QĐ-UBND ngày 31/10/2016
	6.000
	6.000
	
	
	
	5.400,0
	
	500
	4.900
	 

	15
	Khắc phục khẩn cấp tuyến đường ngập lụt nối từ đường Tỉnh lộ 559 đi xã Quảng Hòa 
	Ba Đồn
	2017
	2019
	3513/QĐ-UBND ngày 30/10/2016
	6.100
	6.100
	
	
	
	5.490
	
	500
	4.990
	 

	16
	Đường Hà Thiệp - Bảo Ninh xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh (NS tỉnh hỗ trợ phần chi phí xây lắp 8.873 triệu đồng) 
	Quảng Ninh
	2017
	2019
	2884/QĐ-UBND ngày 28/9/2016
	12.178
	8.873
	
	
	
	7.986
	
	1.000
	6.986
	 

	17
	Kè chống sạt lở Khe Cát thôn Cừa Thôn và thôn Tân Hải xã Hải Ninh (GĐ 1)
	Quảng Ninh
	2017
	2019
	3806/QĐ-UBND ngày 30/11/2016
	8.920
	8.920
	
	
	
	8.028
	
	1.000
	7.028
	 

	18
	Đường ngập lụt cứu hộ, cứu nạn từ Ba Trại đi xã Liên Trạch  
	Bố Trạch
	2017
	2019
	3486/QĐ-UBND ngày 28/10/2016
	14.914
	11.380
	
	
	
	10.242
	
	1.000
	9.242
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